
Trường Tiểu học Lê Văn Tám 
 

Họ và tên:……………………………….. Lớp: …………………. 
 

ĐÁP ÁN PHIẾU LUYỆN TẬP TOÁN (20/5/2021) 
 

Bài: Luyện tập chung 
 

1/ Nối phép tính với kết quả đúng: 

 
2/ >, <, = ? 

367 > 357 498 > 468 200 + 60 < 300 

515 < 609 900 + 90 + 1 < 1000 863 = 800 + 60 + 3 

3/ Tính: 

72 – 27 

72 

27  

45 

602 + 35 

602 

  35 

637 

48 + 48 

48 

48 

96 

347 – 37 

347 

  37 

310 

 

 

4/ Tấm vải xanh dài 40m, tấm vải hoa ngắn hơn tấm vải xanh 16m. Hỏi tấm vải 

hoa dài bao nhiêu mét? 

Bài giải 

Tấm vải hoa dài số mét là: 

40 – 16 = 24 (m) 

Đáp số: 24m 

- + + - 



 

DẶN DÒ 
 

- Các em ôn lại bảng nhân và bảng chia 2,3,4,5.  
- Hoàn thành phiếu luyện tập. Nhờ ba mẹ kiểm tra bài (dựa theo đáp án cô 

đã gửi) hoặc chụp hình gửi qua zalo cô giáo sẽ sửa bài và phản hồi lại 

cho các em. 
 
 

 


